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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 3181/QĐ-UBND
	Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2453/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 36 quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: http://www.baria-vungtau.gov.vn.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Văn Tuấn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC


 QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU



(Ban hành kèm theo Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)






I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON: 05 TTHC



1. Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục; Mã số TTHC: 1.004494.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời  gian giải quyết: 25 ngày làm việc, trong đó:UBND huyện: 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 15 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			13 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện xử lý


			01 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			08 ngày làm việc


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC/Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			25 ngày làm việc


			








2. Nhóm 02 TTHC:



- Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục; Mã số TTHC: 1.006390.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại; Mã số TTHC: 1.006444.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời  gian giải quyết: 20 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			01 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			16 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển văn thư


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 4


			Văn thư ban hành văn bản, lưu kết quả, chuyển Bộ phận Một cửa cấp huyện


			1/2 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 5


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			20 ngày làm việc


			








3. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; Mã số TTHC: 1.006445.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời  gian giải quyết: 20 ngày làm việc, trong đó:UBND huyện: 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 10 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			08 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện xử lý


			01 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			08 ngày làm việc


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC/Quyết định sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			20 ngày làm việc


			








4. Thủ tục Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ(theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập); Mã số TTHC: 1.004515.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời  gian giải quyết: 10 ngày làm việc, trong đó: UBND huyện: 03 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 07 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh).



			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, 


nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			05 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện


			01 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			02 ngày làm việc


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			01 ngày làm việc


			Kết quả TTHC/Quyết định giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập);





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			10 ngày làm việc


			








II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC: 06 TTHC



1. Nhóm 3 TTHC:



- Thủ tục Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục; Mã số TTHC: 1.004555.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học; Mã số TTHC: 1.004563.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thủ tục Giải thể trường tiểu học(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học); Mã số TTHC: 1.001639.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời  gian giải quyết: 20 ngày làm việc, trong đó: UBND huyện: 05 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 15 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			13 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện xử lý


			01 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			03 ngày làm việc


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			20 ngày làm việc


			








2. Nhóm 2 TTHC:



- Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục; Mã số TTHC: 2.001842.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại; Mã số TTHC: 1.004552.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.


- Thời  gian giải quyết: 20 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			01 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			16 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển văn thư


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 4


			Văn thư ban hành văn bản, lưu kết quả, chuyển Bộ phận Một cửa cấp huyện


			1/2 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 5


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			20 ngày làm việc


			








3. Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học; Mã số TTHC: 1.005099.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời gian giải quyết: cụ thể theo 02 trường hợp: Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước: 09 ngày làm việc (Trường TH chuyển đến: 06 ngày làm việc, Trường TH chuyển đi: 03 ngày làm việc); Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước: 10 ngày làm việc .(Quyết định 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)



			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian thực hiện


			Kết quả/sản phẩm





			a. Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước





			Bước 1


			Viên chức tại trường tiểu học nơi chuyển đến tiếp nhận Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp bằng hình thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trên cổng Dịch vụ công (nếu có); kiểm tra Đơn và chuyển lãnh đạo đơn vị xử lý. (Đơn xin chuyển trường theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo của Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT).


			1/2 ngày làm việc


			- Đơn xin chuyển trường.



- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2


			Lãnh đạo trường tiểu học nơi đến có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh vào Đơn xin chuyển trường, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do, chuyển cho viên chức đơn vị làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC.


			02 ngày làm việc


			-Xử lý trên phần mềm



- Đơn xin chuyển trường



- Dự thảo văn bản trả kết quả.





			Bước 3


			Viên chức tại trường tiểu học nơi đến trả Đơn xin chuyển trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ theo hình thức đã tiếp nhận đơn.


			1/2 ngày làm việc


			- Đơn xin chuyển trường



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 4


			Viên chức tại trường tiểu học nơi chuyển đi tiếp nhận Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp bằng hình thức trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trên cổng Dịch vụ công (nếu có); kiểm tra Đơn và chuyển lãnh đạo đơn vị xử lý.


			1/2 ngày làm việc


			- Đơn xin chuyển trường



- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả



- Sổ theo dõi hồ sơ





			Bước 5


			Lãnh đạo trường tiểu học nơi đi kiểm tra, xử lý, trả hồ sơ học sinh nếu có ý kiến tiếp nhận của trường nơi đến, chuyển cho viên chức đơn vị làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC. (theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Trường tiểu học kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT)


			02 ngày làm việc


			-Xử lý trên phần mềm



- Đơn xin chuyển trường



- Hồ sơ chuyển trường





			Bước 6


			Viên chức tại trường tiểu học nơi đi trả Hồ sơ của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ theo hình thức đã tiếp nhận đơn.


			1/2 ngày làm việc


			- Hồ sơ chuyển trường



-Xử lý trên phần mềm



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 7


			Viên chức tại trường tiểu học nơi đến nhận hồ sơ học sinh theo quy định, kiểm tra và chuyển lãnh đạo đơn vị (khoản 1 Điều 36 Điều lệ Trường tiểu học (Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT)


			01 ngày làm việc


			- Hồ sơ chuyển trường



-Xử lý trên phần mềm



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 8


			Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.


			02 ngày làm việc


			-Xử lý trên phần mềm



- Xếp học sinh vào lớp, lưu trữ hồ sơ học sinh.



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			09 ngày làm việc


			





			b. Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước:





			Bước 1


			Viên chức tại trường tiểu học nơi đến tiếp nhận Đơn đề nghị do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp bằng hình thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trên cổng Dịch vụ công (nếu có); kiểm tra Đơn, chuyển lãnh đạo đơn vị xử lý. (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT).


			01 ngày làm việc


			- Đơn đề nghị



- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.



- Sổ theo dõi hồ sơ.









			Bước 2


			Lãnh đạo trường tiểu học nơi đến có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh vào Đơn đề nghị, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do, chuyển cho viên chức đơn vị làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận.


			02 ngày làm việc


			-Xử lý trên phần mềm



- Đơn đề nghị



- Dự thảo văn bản trả kết quả.





			Bước 3


			Trường hợp tiếp nhận học sinh, viên chức tại trường tiểu học nơi đến tiếp nhận hồ sơ học sinh, kiểm tra hồ sơ theo quy định, chuyển lãnh đạo đơn vị xử lý.


			01 ngày làm việc


			- Hồ sơ học sinh



-Xử lý trên phần mềm









			Bước 4


			Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, giao viên chức phụ trách tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.


			06 ngày làm việc


			-Xử lý trên phần mềm



- Xếp học sinh vào lớp



- Lưu trữ hồ sơ học sinh



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			10 ngày làm việc


			








III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC: 09 TTHC



1. Nhóm 2 TTHC:



- Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục; Mã số TTHC: 1.004442.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở; Mã số TTHC: 2.001809.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời  gian giải quyết:25 ngày làm việc, trong đó:UBND huyện: 05 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			17 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện xử lý


			02 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			03 ngày làm việc


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			25 ngày làm việc


			








2. Nhóm 2 TTHC:



- Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục; Mã số TTHC: 1.004444.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại; Mã số TTHC: 1.004475.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.


- Thời  gian giải quyết: 20 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			01 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			16 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển văn thư


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 4


			Văn thư ban hành văn bản, lưu kết quả, chuyển Bộ phận Một cửa cấp huyện


			1/2 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 5


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			20 ngày làm việc


			








3. Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường); Mã số TTHC: 2.001818.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời  gian giải quyết: 20 ngày làm việc, trong đó:UBND huyện: 05 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 15 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.








			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			13 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện xử lý


			01 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			03 ngày làm việc


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC/Quyết định giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			20 ngày làm việc


			








4. Thủ tục Tuyển sinh trung học cơ sở; Mã số TTHC: 3.000182.000.00.00.H06; DVC: Mức 4. 


- Thời gian giải quyết: Theo kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm của UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian thực hiện


			Kết quả/sản phẩm





			Bước 1


			Trường tiểu học hoàn thành hồ sơ, phân luồng theo phương án tuyển sinh của UBND các huyện, thị xã, thành phố, lập danh sách kèm hồ sơ về các trường trung học cơ sở theo quy định.


			Theo kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm


			- Danh sách học sinh.



- Hồ sơ học sinh.





			Bước 2


			Trường trung học cơ sở nhận hồ sơ học sinh từ các trường tiểu học theo theo kế hoạch phương án tuyển sinh học sinh đầu cấp của UBND các huyện, thị xã, thành phố; rà soát và lập danh sách học sinh được xét tuyển theo chỉ tiêu được giao.


			Theo kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm


			- Danh sách học sinh dự kiến xét tuyển





			Bước 3


			Trường trung học cơ sở trình Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố danh sách học sinh xét tuyển theo chỉ tiêu được giao.


			Theo kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm


			- Danh sách học sinh được xét tuyển





			Bước 4


			Trường trung học cơ sở nhận lại kết quả tuyển sinh đã được phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; thông báo cho học sinh và phụ huynh biết chuẩn bị nhập học.


			Theo kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm


			- Danh sách học sinh vào học lớp 6





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			Theo Kế hoạch và Thông báo hàng năm


			








5. Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở; Mã số TTHC: 1.004831.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời  gian giải quyết:03 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			1/2 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển văn thư


			01 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 4


			Văn thư ban hành văn bản, lưu kết quả, chuyển Bộ phận Một cửa cấp huyện


			1/2 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 5


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			03 ngày làm việc


			








6. Thủ tục Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS; Mã số TTHC: 2.001904.000.00.00.H06; DVC: Mức 3.


- Thời  gian giải quyết:03 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1


			Viên chức tại Trung tâm GDTX kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2


			Viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có); trình lãnh đạoTrung tâm GDTX xem xét.


			01 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3


			Lãnh đạo Trung tâm GDTX phê duyệt kết quả và chuyển viên chức phụ trách


			01 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 4


			Viên chức tại Trung tâm GDTX thông báo cho cá nhân, tổchức đến nhận trả kết quả TTHC.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			03 ngày làm việc


			








7. Thủ tục Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở; Mã số TTHC: 1.005108.000.00.00.H06; DVC: Mức 3.


- Thời  gian giải quyết: 03 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian thực hiện


			Kết quả/sản phẩm





			Bước 1


			Viên chức tại Trung tâm GDTX nơi đến tiếp nhận Đơn đề nghị chuyển trường nộp bằng hình thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trên cổng Dịch vụ công (nếu có); kiểm tra Đơn, chuyển lãnh đạo đơn vị xử lý.


			1/2 ngày làm việc


			- Đơn đề nghị



- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.



- Sổ theo dõi hồ sơ.









			Bước 2


			Lãnh đạo Trung tâm GDTX nơi đến có ý kiến về việc tiếp nhận học viên vào Đơn đề nghị, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do, chuyển cho viên chức đơn vị làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC học viên theo hình thức đã tiếp nhận.


			1/2 ngày làm việc


			-Xử lý trên phần mềm



- Đơn đề nghị



- Dự thảo văn bản trả kết quả.





			Bước 3


			Trung tâm GDTX nơi đi hoàn trả hồ sơ cho học viên đến nộp hồ tại Trung tâm GDTX nơi đến học.


			01 ngày làm việc


			- Hồ sơ học viên



-Xử lý trên phần mềm









			Bước 4


			Giám đốc Trung tâm GDTX nơi chuyển đến tổ chức khảo sát trình độ của học viên, xếp vào lớp phù hợp, giao viên chức phụ trách tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.


			01 ngày làm việc


			-Xử lý trên phần mềm



- Xếp học viên vào lớp



- Lưu trữ hồ sơ học viên



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			03 ngày làm việc


			








IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC DÂN TỘC: 05 TTHC



1. Nhóm 02 TTHC: 



- Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục; Mã số TTHC: 1.004496.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.


- Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục; Mã số TTHC: 2.001839.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.


- Thời  gian giải quyết: 20 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			01 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			16 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển văn thư


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 4


			Văn thư ban hành văn bản, lưu kết quả, chuyển Bộ phận Một cửa cấp huyện


			1/2 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 5


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			20 ngày làm việc


			








2. Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú; Mã số TTHC: 1.004545.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời gian giải quyết: 35 ngày làm việc, trong đó: UBND huyện: 20 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 15 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lư hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			13 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện xử lý


			01 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			17 ngày làm việc


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			03 ngày làm việc


			Kết quả TTHC/Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			35 ngày làm việc


			








3. Nhóm 02 TTHC: 



- Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú; Mã số TTHC: 2.001837.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



-Thủ tục Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú; Mã số TTHC: 2.001824.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc, trong đó: UBND huyện: 05 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			17 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện xử lý


			02 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			03 ngày làm việc


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			25 ngày làm việc


			








V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC: 02 TTHC



1. Nhóm 02 TTHC:



- Thủ tục Thành lập trung tâm học tập cộng đồng; Mã số TTHC: 1.004439.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.


- Thủ tục Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại; Mã số TTHC: 1.004440.000.00.00.H06; DVC: Mức 4. 


- Thời gian giải quyết:15 ngày làm việc, trong đó: UBND huyện: 05 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 10 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ  sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			08 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện xử lý


			01 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			03 ngày làm việc


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			15 ngày làm việc


			








VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN: 09 TTHC



1. Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Mã số TTHC: 1.005106.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời gian giải quyết: theo Kế hoạch hằng năm của UBND cấp huyện. (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			Kế hoạch hằng năm


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			Kế hoạch hằng năm


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện xử lý


			Kế hoạch hằng năm


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			Kế hoạch hằng năm


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			Kế hoạch hằng năm


			Kết quả TTHC





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			Kế hoạch hằng năm


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			Kế hoạch hằng năm


			








2. Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; Mã số TTHC: 1.005097.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó: UBND huyện: 05 ngày làm việc, Hội Khuyến học cấp huyện : 10 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Vào tháng 12 hằng năm, Hội Khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.


			Theo kế hoạch hằng năm


			- Kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã





			Bước 2A


			Căn cứ kết quả tự kiểm tra, Hội Khuyến học cấp xã lập hồ sơ; gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã.


			Theo kế hoạch hằng năm


			- Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã





			Bước 1B


			Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Hội Khuyến học cấp huyện chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.


			10 ngày làm việc


			- Hồ sơ;



- Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã





			Bước 2B


			Căn cứ vào kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.


			Theo kế hoạch hằng năm


			- Hồ sơ, biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã





			Bước 3B


			Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Hội Khuyến học lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai.


			05 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.



- Kết quả TTHC





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			15 ngày làm việc


			








3. Nhóm 02 TTHC:



- Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; Mã số TTHC: 1.008724.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.


- Thủ tục Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; Mã số TTHC: 1.008725.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc, trong đó:UBND huyện: 05 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian


 thực hiện


			Kết quả/Sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét.


			17 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện xử lý


			02 ngày làm việc


			- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Tờ trình/Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			03 ngày làm việc


			Phiếu trình/ Dự thảo kết quả TTHC.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			25 ngày làm việc


			








4. Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Mã số TTHC: 1.004438.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời gian giải quyết: tạm thời quy định 15 ngày làm việc , cụ thể Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng; Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh).



			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian thực hiện


			Kết quả/sản phẩm





			Bước 1A


			Vào thời điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ.



Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục.



Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường tổ chức xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định và gửi về Bộ phận một cửa cấp huyện.


			05 ngày làm việc


			Danh sách học sinh, hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả;



Hồ sơ TTHC;



Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.





			Bước 3A


			Công chức/viên chức phụ trách xem xét, xử lý, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt


			03 ngày làm việc


			Xử lý trên phần; Dự thảo văn bản.





			Bước 4A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện


			01 ngày làm việc


			Tờ trình;





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			03 ngày làm việc


			Phiếu trình;



Dự thảo Quyết định.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			02 ngày làm việc


			Kết quả TTHC;





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			15 ngày làm việc


			








5. Thủ tục Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người; Mã số TTHC: 1.003702.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời gian giải quyết: 02 trường hợp (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh).


+ Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.



			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian thực hiện


			Kết quả/sản phẩm





			Bước 1A


			Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn hết hạn nhận đơn, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức xem xét đơn đề nghị hỗ trợ học tập, lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng, gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và thực hiện việc chi trả. Hồ sơ gửi về Bộ phận một cửa cấp huyện.


			10 ngày làm việc


			Danh sách học sinh, hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			Không quy định


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 3A


			Công chức/viên chức phụ trách xem xét, xử lý, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt


			Không quy định


			Xử lý trên phần; Dự thảo văn bản.





			Bước 4A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Văn phòng UBND cấp huyện


			Không quy định


			Tờ trình;





			Bước 1B


			Văn phòng UBND cấp huyện trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả hồ sơ


			Không quy định


			Phiếu trình;



Dự thảo Quyết định.





			Bước 2B


			Văn phòng UBND cấp huyện phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			Không quy định


			Kết quả TTHC;





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			Không quy định


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			10 ngày làm việc


			








+ Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học.



			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian thực hiện


			Kết quả/sản phẩm





			Bước 1A


			Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày khai giảng năm học, khóa học, cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho phòng giáo dục và đào tạo; sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho phòng lao động - thương binh và xã hội tại nơi trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trong trường hợp học sinh, sinh viên không trực tiếp đến nộp thì cha mẹ học sinh, sinh viên nộp thay. Hồ sơ gửi về Bộ phận Một cửa cấp huyện.


			30 ngày làm việc


			Danh sách học sinh, hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (Scan) và lưu vào hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;



- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết;



- Hồ sơ của tổ chức, công dân;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Bước 3A


			Công chức/viên chức phụ trách xem xét, xử lý, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét, phê duyệt


			03 ngày làm việc


			Xử lý trên phần; Dự thảo văn bản.





			Bước 4A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt kết quả và chuyển sang Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội


			01 ngày làm việc


			Văn bản; hồ sơ.



Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.





			Bước 1B


			Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển Công chức phụ trách xử lý


			01 ngày làm việc


			Văn bản; hồ sơ.



Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.





			Bước 2B


			Công chức phụ trách xem xét, xử lý, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trình lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét


			03 ngày làm việc


			Văn bản; hồ sơ.



Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.





			Bước 3B


			Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành văn bản, chuyển Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			01 ngày làm việc


			Kết quả TTHC;





			Bước 1C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)


			1/2  ngày làm việc


			- Giấy hẹn trả kết quả;



- Kết quả TTHC;



- Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			40 ngày làm việc


			








6. Thủ tục Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo; Mã số TTHC: 1.001622.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.


- Thời gian giải quyết: 24 ngày làm việc, trong đó:UBND huyện: 07 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 07 ngày làm việc, Cơ sở giáo dục mầm non: 10 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian thực hiện


			Kết quả/sản phẩm





			Bước 1A


			Cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Mẫu 01 kèm theo phụ lục của Nghị định 105/2020/NĐ-CP và hồ sơ gửi về Bộ phận một cửa cấp huyện


			10 ngày làm việc


			Danh sách trẻ;





			Bước 2A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận phụ trách xử lý hồ sơ.


			1/2  ngày làm việc


			Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả; Hồ sơ TTHC; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.





			Bước 3A


			Công chức phụ trách xem xét, xử lý, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Mẫu số 02 kèm theo phụ lục của Nghị định 105/2020/NĐ-CP trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt


			06 ngày làm việc


			Xử lý trên phần; Dự thảo văn bản.





			Bước 4A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT chuyển liên thông sang Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp, trình UBND cấp huyện phê duyệt


			1/2  ngày làm việc


			Tờ trình;





			Bước 1B


			Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét, thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt


			04 ngày làm việc


			Phiếu trình; Dự thảo Quyết định.





			Bước 1C


			Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa


			02 ngày làm việc


			Quyết định;





			Bước 2C


			Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ văn bản, lưu kết quả, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp huyện


			1/2  ngày làm việc


			Quyết định;





			Bước 1D


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, thu phí, lệ phí (nếu có) hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện.


			1/2  ngày làm việc


			Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			24 ngày làm việc


			








7. Thủ tục Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Mã số TTHC: 1.008950.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời gian giải quyết: 24 ngày làm việc, trong đó:UBND huyện: 07 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 07 ngày làm việc, Cơ sở giáo dục mầm non: 10 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian thực hiện


			Kết quả/sản phẩm





			Bước 1A


			Cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp kèm theo hồ sơ quy định gửi về Bộ phận một cửa cấp huyện


			10 ngày làm việc


			Danh sách trẻ;





			Bước 2A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận phụ trách xử lý hồ sơ.


			1/2  ngày làm việc


			Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả; Hồ sơ TTHC; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.





			Bước 3A


			Công chức phụ trách xem xét, xử lý, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt


			06 ngày làm việc


			Xử lý trên phần; Dự thảo văn bản.





			Bước 4A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT chuyển liên thông sang Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp, trình UBND cấp huyện phê duyệt


			1/2  ngày làm việc


			Tờ trình;





			Bước 1B


			Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét, thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt


			04 ngày làm việc


			Phiếu trình; Dự thảo Quyết định.





			Bước 1C


			Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt danh sách trẻ mầm non được hưởng trợ cấp


			02 ngày làm việc


			Quyết định;





			Bước 2C


			Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ văn bản, lưu kết quả, chuyển kết quả cho Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện


			1/2  ngày làm việc


			Quyết định;





			Bước 1D


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, thu phí, lệ phí (nếu có) hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện.


			1/2  ngày làm việc


			Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			24 ngày làm việc


			








8. Thủ tục Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; Mã số TTHC: 1.008951.000.00.00.H06; DVC: Mức 4.



- Thời gian giải quyết: 17 ngày làm việc, trong đó:UBND huyện: 07 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo: 10 ngày làm việc (Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)


			Thứ tự công việc


			Chức danh, vị trí, nội dung công việc


			Thời gian thực hiện


			Kết quả/sản phẩm





			Bước 1A


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận phụ trách xử lý hồ sơ.


			1/2 ngày làm việc


			Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả; Hồ sơ TTHC; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.





			Bước 2A


			Công chức phụ trách xem xét, xử lý, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt


			09 ngày làm việc


			Tờ trình; Hồ sơ.





			Bước 3A


			Lãnh đạo Phòng GDĐT chuyển liên thông sang Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp, trình UBND cấp huyện phê duyệt


			1/2 ngày làm việc


			Tờ trình; Hồ sơ.





			Bước 1B


			Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét, thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt


			04 ngày làm việc


			Tờ trình; Hồ sơ; Dự thảo Quyết định.





			Bước 1C


			Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt danh sách giáo viên được hưởng chính sách


			02 ngày làm việc


			Quyết định;





			Bước 2C


			Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện vào sổ văn bản, lưu kết quả, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện


			1/2 ngày làm việc


			Quyết định;





			Bước 3C


			Công chức/viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, thu phí, lệ phí (nếu có) hoặc chuyển trả kết quả qua bưu điện.


			1/2 ngày làm việc


			Kết quả TTHC; Sổ theo dõi hồ sơ.





			Tổng thời gian giải quyết TTHC


			17 ngày làm việc


			








(Phụ lục gồm quy trình nội bộ của 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện)



[image: image1.png]




[image: image2.png]




[image: image3.wmf]








